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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HI DANH SÁCH
ơ  SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIÉT BỊ PHỤC v ụ  ĐÀO TẠO THựC HÀNH

s tt Cơ sở vật chất, trang thiết bị Sốlưọng Chi chú
Hội trường 2
Máy tính xách tay 2

Ti vi 65 inches 2

Màn chiếu 100 inches 2
Máy chiếu 2 Phục vụ giảng lý thuyết

Micro không dây 10
Loa 8
Bảng viết 4
bút bluetooth 1

f 1 Máy hút đàm 1
2 Máv khí dung 1
3 Đèn soi phim phổi 1

- ■ ■ —Ị1

4 Đèn gù 1 1
Đồng hồ oxy 2

6 Binh oxy 2
7 Xe đẩy bình oxy 1

8 Hộp hấp bông gạc các loại 2
9 Bóp bóng 1
10 Ống nghe 4
11 Huyết áp người IcVn 3
12 Huyết áp nhi 1

13 Khay dựng dụng cụ các loại 2
14 Khay quả dậu các loại 2
15 Tủ đựng thuốc nhôm 1

'1 6 Tủ Inox không ngăn độc 1
17 Tủ Inox không ngăn độc 1
18 Xe đẩy cấp phát thuốc 2
19 Xe lăn (Xe đẩy bệnh nhàn ngồi) + B18 1
20 Băng ca 1

21 Cân sức khỏe 1

22 Bình cấm pen 2

23 Hộp đựng gòn tiêm thuốc inox 2

24 Hộp inox 24 x lóxócm 1

25 Hộp đựng nhiệt kế inox 1

26 Pen đầu vợt 2

27 Kéo thảng 3

28 L . . .
Pen cong không mấu 2



29 Pen thẳng không mấu 4 ' y

30 f lộp nhựa ngâm dụng cụ 1
31 Chén inox 2
32 Giường bệnh inox 25
33 Tủ đầu giường inox 22
34 Bộ thở oxy trung tâm người lớn 2
35 Bộ hút đàm trung tâm người lớn 4 :.. ....... r

36 Bộ thở oxy trung tâm trẻ em 1
37 Bảng treo hồ sơ đầu giường inox 17
38 Cân sức khỏe có thước đo 1
39 Dây Garo 2

Khoa Liên Chuyên Khoa

40 Bình cấm pen 2
41 Bình cấm pen 1
42 Cán + Gương khám răng 76
43 Gương khám răng 50
44 Ghế nha Olen 1
45 Ghế máy nha khoa 1
46 Dây Garo 3
47 Hộp inox 24 X 16 X 6cm B49 3
48 Tủ tia cực tím (470 X 210 X 3 lOmm) 1 1
49 Cân sức khỏe có thước đo 1
50 Pen thẳng có mấu 16cm 1
51 Kẹp rữa phim nha khoa 10
52 Xe tiêm thuốc inox 50x80 không hộc (VT535) 1
53 Tủ inox không ngăn độc 2
54 Huyết áp 1
55 Ống nghe 1
56 Nhiệt kế 42 °c 1
57 Khay inox + men hạt đậu 3
58 Ghế khám điều trị RHM 1
59 Kềm nhổ răng các loại 12
60 Mâm inox 3
61 Chén inox lớn nhỏ 5
62 Kẹp bông gòn 8
63 Nhíp lớn 1 ỉ

64 Bơm tiêm nha 7
65 Dụng cụ trám răng 8
66 Bẩy răng 2 đầu 1

67 Bẩy thẳng RHM 15cm (Nạy) 10
68 Nạy RUM thẳng, khuỷu, cong 22
69 Chày tán bột (Amalgan) 1
70 Ghế nha bệnh nhân ngồi 1
71 Ghế ngồi xoay 1



'72 Hộp hấp bông gạc các loại 7
73 Kềm nhỏ răng 6,7,8 hàm trên 3

»74 Kềm NR tiền hàm trên 150 6
75 Kềm NR tiền hàm dưới 151 5
76 Kềm nhổ răng 6,7 hàm dưới 1
77 Kềm răng cửa dưới người lớn 3
78 Kem nhổ răng cửa trẻ em 23
79 Cán dao mổ (Nha khoa) 5
80 Máy cạo vôi siêu âm P5 1
81 Đèn trám thẩm mỹ 1
82 Giường bệnh 12
83 Giường bệnh inox 10
84 Tủ đầu giường 10
85 Tủ đầu giường inox 5
86 Hộp inox 5
87 Mâm chừ nhật 20
88 Mũi cạo vôi 4

1 89 Kéo nhọn 5
90 Kẹp kim 5
91 Tay khoan chậm 2 đầu; thẳng, cong 1
92 Tay khoan siêu tốc 1
93 Hộp chống sốc 1
94 Kềm 6,7 trên phải 4
95 kềm 6,7 trên trái 1
96 Kềm sừng bò 4
97 Bấm xương 2
98 Kem răng cửa dưới trẻ em 8
99 Kềm răng cửa trên trẻ em 6
100 Kẹp gắp (Resen RHM) 24
101 Thám trâm 38
102 Bảng treo hồ sơ bệnh án đầu giường inox 17

,103 Đè lưỡi inox 90
104 Đè lưỡi inox 80
105 Banh mũi các loại 65
106 Máy khí dung 1
107 Máy hút dịch thomas 1

108 Bộ cắt Amydal 1

109 Khay hạt đậu

110 Xe đẩy inox tiêm thuốc 1
111 Huyết áp 1

112 Loa soi tai
- ___ - í

113 Hộp hấp bông băng 1
114 Óng nghe ]

115 Kẹp gắp xương 1



116 Đèn treo trán (Clar) 2 1

117 4ệ thống khám điều trị TMH 1
118 Xe tiêm thuôc inox 50x80 không hộc 1
119 Hộp hấp bông băng 1
120 Bàn sắt 1
121 Mâm inox 1
122 Kính lúp 1

1

123 Kéo thẳng nhỏ 1
124 Khay hạt đậu 1
125 Cán dao 1
126 Kẹp hột 1
127 Thanh đè panas 1
128 Nhiệt kế 42 °c
129 Huyết áp 1
130 Ống nghe 1
131 Kéo giác mạc 1
132 Kềm mang kim 1
133 Cặp chỉ Jack 1
134 Spatul móng mắt 1
135 Móc cơ 1
136 Kéo Vanas 1 ị
137 Cặp giác mạc 1
138 Kéo west colt 1
139 Cán dao lam 1
140 Cặp Cầm máu 1
141 Kéo vvecke 1
142 Thước đo gốc độ 1
143 Cặp móng mắt 1
144 Cặp cố định 1
145 Kéo móng mắt 1
146 Đốt cầm máu 1
147 Vòng hướng nhân 1
148 Cặp nhân Arenga 1
149 Kềm mang kim 1
150 Bình cấm pen 1
151 Đèn soi đáy mắt 1 ................................ ......  1

152 Cupres mổ chấp lẹo 1
153 Đèn khám mắt lấy dị vật 1
154 Bộ thở oxy người lớn 2
155 Bộ hút đàm người lớn 2
156 Đèn sinh hiển vi(đèn khe) 1
157 Bẩy thẳng RHM 15cm (Nạy) 20

158 Máy đo khúc xạ - Model:AR-l. 1
Khoa Sản



•159 Máy đo điện tim 1
160 Monitor theo dõi BN 1

,161 Máy monitor tim thai 1
162 Monitor sản khoa FC 700 1
163 Monitor theo dõi sản khoa hai chức năng 2
164 Máy sưởi ấm sơ sinh 1
165 Bàn Sanh 5
166 Máy hút dịch 1
167 Máy hút dịch Askir 30 1
168 Bơm tiêm tự động 1
169 Túi vali đụng dụng cụ y tế 1
170 Hộp đựng gòn nhỏ (INOX) 5
171 Đèn Tiểu phẩu 2
172 Cân sơ sinh 1
173 Cân sức khỏe có thước đo 1
174 Đèn hồng ngoại 1
175 Giường cấp cứu lnox 2 tay quay 2

'176 Mâm Inox 2
177 Dây Garo 6
178 Hộp inox 24xl6x6cm (thay thế hộp chống sốc) 3
179 Xe tiêm thuốc inox 50 X 80 không hộc 1
180 Đèn mổ tiểu phẩu phòng sanh(đèr) treo trần) 2
181 Đèn gù (GI205170704) B59 2
182 Huyết áp 4
183 Xe lăn 1
184 Cây truyên dịch inox có bánh xe 2
185 Bảng treo hồ sơ bệnh bệnh án đầu giường inox 16
186 Giường bệnh inox 47
187 Tủ đầu giường inox 35
188 Bộ thở oxy người lớn 2
189 Bộ hút đàm người lớn 2
190t Bộ thở oxy trẻ em 3
191 Bộ hút đàm trẻ em 3
192 Bộ sanh gồm: 30

- Pence thẳng 2

- Kéo 2
- Hộp inox 24xl6x6cm 2

193 Bộ Khâu TSM gồm: 30

- Pence kẹp kim 1

-Kéo 1

- Nhíp 1

- Hộp inox 1

194 Bộ nạo kiểm tra gồm: 20
- Pence thẳng 1



- Muổng nạo đặc 2 1

- Kẹp đầu vợt cong 1

- Kẹp cổ tử cung 1
- Val âm đạo 1
- Hộp inox 20x30 1

195 Bộ tiểu phẩu gồm: 1 ị
- Kéo cắt băng 1
- Kéo đầu nhọn 1
- Kéo tù 1
- Elip

- Kẹp cong nhỏ

- Kẹp kim 1
- Nhíp có mấu 1
- Cán dao 1
- Hộp inox 10x20 1

196 Bộ thay băng gồm 20
- Kéo 1
- Nhíp 1
- Pence cong 1
- Hộp inox 10 X 20 1

197 Thau inox 2 1

198 Khay hạt đậu 4
199 Val âm đạo nhỏ 2
200 Thước đo tử cung 1
201 Kẹp champs 4
202 Kẹp cầm máu cong 4
203 Kẹp kim dài 1
204 Kẹp gắp thai nhọn 1
205 Băng ca 1
206 Đồng hồ oxy 2
207 Bình oxy 2
208 Cân sơ sinh 2
209 Giá truyền dịch 5
210 Xe tiêm thuốc 4
211 Bóp bóng sơ sinh 2
212 Bóp bóng lớn 1
213 Xe bệnh nhân nằm 1
214 Bộ nong 1
215 Bộ nội khí quản sơ sinh 1
216 Túi chườm nóng, lạnh 2
217 Mâm dụng cụ inox 4
218 Bình cấm pen 4
219 Chén inox không náp 4
220 Ca inox lớn 1



221 Ghế tròn inox 2
222 Tủ đựng thuốc inox 2
223

.4 -
Tù đựng thuốc nhôm 1

224 Hộp nhôm lớn 2
225 Hộp hấp bông gạc tròn 6
226 Ống nghe 2
227 Đèn hồng ngoại 1
228 Máy soi cổ tử cung 1
229 Bàn khám phụ khoa 1
230 Đèn gù (GI205170704) 1
231 Xe tiêm thuốc inox 1
232 Mỏ vịt 33
233 Huyết áp 1
234 Móc lấy vòng 1
235 Kẹp đầu vợt 20
236 Bình cấm pen 1
237 Kẹp Poji 1
»238 Thước đo buồn tử cung 1
239 Pen thẳng 10
240 Hộp gòn đại 2
241 Ống nghe tim thai gỗ 1

Khoa Nội

242 Máy đo điện tim 3 kênh 1
243 Bóp bóng 1
244 Đè lưỡi các loại 1
245 Đèn đọc phim X-Quang 1
246 Đèn gù 1
247 Đồng hồ oxy 2
248 Bình oxy 2
249 Xe đẩy bình oxy 2
250 Ống nghe 11
251 Hộp hấp bông gạc 4
252 Hộp inox 24 X 16 X 6cm B221 4
253 Huyết áp người lớn 8
254 Tủ đựng thuốc nhôm 2
255 Tủ đựng thuốc inox 1
256 Cân sức khỏe có thước đo 1
257 Xe đẩy cấp phát thuốc 3
258 Xe lăn 2

259 Nhiệt kế 42 °c 50
260 Giường bệnh 63
261 Giường bệnh nhàn (Inox) 35
262 Giường cấp cứu Inox 2 tay quay 2
263 Tủ đầu giường 63



264 Xe đẩy bệnh nhân nằm 1 ’

265 Xe tiêm thuốc không hộc + xô + thau 1
266 Băng ca 1
267 Basse (Bô tiểu nữ) 2
268 Pen các loại 19
269 Pen Thẳng không mấu 8 1

270 Kéo 4
271 Thau inox 1
272 Bình cấm pen 4
273 Bình đựng pen, kéo Inox 2
274 Bàn đếm thuốc 1
275 Mâm tiêm thuốc inox 2
276 Khay hạt đậu 10
277 Hộp đựng gòn 7
278 Hộp đựng gòn nhỏ (inox) 3
279 Dây garo 14
280 Bộ thở oxy người lớn 6
281 Bộ hút đàm người lớn 2
282 Bảng treo hồ sơ bệnh án đầu giường Inox 60
283 Máy xông khí dung 3
284 Phao chống loét 2

............ * I

285 Xe tiêm  thuôc inox 50 X 80 không hộc 1
286 Máy đo độ bảo hòa oxy loại đế bàn 1
287 Hộp chống sốc 22x12cm 1

Khoa Y Học cổ Truyền
288 Máy điện châm 7
289 Máy châm cứu 3
290 Đèn hồng ngoại 2
291 Đèn gù thường (Sưởi âm, đèn hông ngoại) 2
292 Ghế tập cơ đùi sắt 1
293 Khung quay tập khớp vai 1
294 Ghế tập mạnh tay - chân 2
295 Đèn đọc phim 1
296 Ca inox 2
297 Huyết áp 2 ị
298 Ống nghe 2
299 Óng nghe hiệu Yamasu 1
300 Xe tiêm thuốc inox 2
301 Tủ thuốc nhôm 1
302 Giường bệnh 27
303 Giường bệnh nhân Inox 201 7
304 Tủ đầu giường inox 22

305 Nhiệt kế 42°c 10
306 Cân sức khoẻ 1 i



307 Cân lkg 1
308 Cân 12kg 1
309 —» - . .. Pene 7
310 Bình cấm pene 2
311 Khay hạt đậu 2
312 Chén inox 2
313 Hộp gòn lớn 2
314 Hộp gòn nhỏ 3
315 Mâm inox nhỏ 1
316 Mâm inox lớn 5
317 Cối inox 1
318 Hộp inox 24 X 16 X 6cm (thay thế hộp chống sốc) 2
319 Kéo nhỏ 1
320 Xe lăn 1
321 Tủ thuốc trực inox 1
322 Hệ thống kéo cột sống 1
323 Hệ thống kéo dãn cột sống, cổ, ngực và lưng với bàn điều trị 1
»324 Máy xung điện trị liệu 1
325 Máy châm cứu 1
326 Phao chống loét 2
327 Bảng treo hồ sơ bệnh án đầu giường inox 15
328 Túi chườm nóng 1
329 Băng ca gấp nhôm 1

330 Máy đo diện tim 3 kênh 1
331 Dây Garo 3

Khoa Nhi
332 Đèn đọc phim XQ 1
333 MáyNCP.HP 1
334 Máy SP02 1
335 Máy khí dung 5
336 Máy bơm tiêm tự động 7
337 Máy hút dịch 1
338 Bo hút mũi 2
339 Bộ đặt nội khí quản 1
340 Khây chữ nhật 2
341 Mâm đựng dụng cụ 2

342 Ambu bóp bóng trẻ em 1
343 Đè lưỡi các loại 8
344 Đèn hồng ngoại 1
345 Đèn gù 2
346 Bàn đếm thuốc 1
347 Huyết áp nhi 5
348 Chén inox 6
349 Huyết áp lớn 1 !

1



350 Ống nghe 4
351 Ống nghe hiệu Yamasu 1
352 Bình cấm pen 3
353 Pen các loại 10
354 Kéo thẳng 2
355 Dây garo 5
356 Hộp chữ nhật 2
357 Hộp inox 24 X 16 X 6cm B293 1
358 Hộp đựng gòn gạc nhỏ 2
359 Hộp dài có nắp 1
360 Hộp hấp gòn lớn, nhỏ 3
361 Băng ca 1
362 Xe tiêm thuốc 2
363 Nhiệt kế 42° c 40
364 Giường sơ sinh 6
365 Giường bệnh 65
366 Gưỡng bệnh nhân Inox 9
367 Tủ đầu giường 40
368 Tủ đâu giường inox 19
369 Khây hạt đậu 6
370 Tủ đựng thuốc nhôm kiếng 1
371 Tủ đựng dụng cụ inox 2
372 Cân đồng hồ 20kg(Cân trẻ em) 1
373 Cân sức khỏe có thước đo 1
374 Bộ thở oxy trẻ em 3
375 Bộ hút đàm trẻ em 3
376 Đèn điều trị vàng da AMELUX 1
377 Bảng treo hồ sơ bệnh án đầu giường inox 53
378 Đèn điều trị vàng da MTTS 1
379 Đèn điêu trị vàng da 6

Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc

379 Monitor theo dõi BN 1
380 Máy sóc tim 1
381 Máy phá rung tim 1
382 Máy khí dung 2 i
383 Bơm tiêm điện 3
384 Máy truyền dịch 2
385 Máy truyên dịch tự động BRAƯN 2
386 Bơm tiêm tự động BRAUN 2
387 Máy giúp thở 760 1
388 Máy giúp thở Buritan Bennett 840 1
389 Máy thở chức năng cao dùng cho người lớn,trẻ em 1

390 Máy hút đàm (Askir 30 ý) 1
391 Kéo thẳng 3



392 Kéo thẳng nhọn 2
393 Kéo cong 1
394 Óng nghe 4
395 Huyết áp người lớn 3
396 Huyết áp trẻ em 2
397 Nhiệt kế 42° c 5
398 Hộp nhôm 3
399 Giường bệnh 10
400 Giường 2 tay quay 7
401 Giường 3 tay quay 5
402 Giường sơ sinh 1
403 Tủ đầu giường 25
404 Tù đựng thuốc nhôm 2
405 Bàn rửa dạ dày 1
406 Cân sức khỏe 1
407 Cân sức khỏe có thước đo 1
408 Đèn gù 1
»409 Đèr> đọc phim X-Quang 1
410 Xe đẩy cấp phát thuốc 3
411 Băng ca 2
412 Xe đẩy bệnh nhân nằm 1
413 Xe đẩy bình oxy 2
414 Đồng hồ oxy 2
415 Bình oxy 2
416 Kẹp banh mũi 1
417 Mâm inox 1
418 Mâm trán men 1
419 Hộp chữ nhật trung 1
420 Hộp inox 24x16x6cm (thay thế hộp chống sốc) 2
421' Hộp inox 8x15 2
422 Dây Garo 2
423 Bình cấm pen 2

424 Pen có mấu 6
425 Pen cong có mấu 16cm 2
426 Pen thẳng có mấu 16cm 2
427 Búa phản xạ 1

428 Bồn hạt đậu 3
429 Hộp dựng gòn 2
430 Xe lăn 3
431 Đè lưỡi các loại 3
432 Bộ đặt nội khí quản 1

433 Bộ đặt nội khí quản + 1 lưỡi sơ sinh 1
434 Bóp bóng người lớn 2

435 Bóp bóng nhi 2



436 Bộ cấp cứu ngoại viện 1
437 fìộ bọc lộ tĩnh mạch 1
438 Bộ chọc dò tỷ sống 1
439 Bộ thở oxy trẻ em 2
440 Bộ thở oxy người lớn 13
441 Bộ hút lớn 5 <

442 Bộ hút trẻ em 1
443 Phao chổng loét 2
444 Bảng treo hồ sơ bệnh án đầu giường inox 18
445 Hệ thống hỗ trợ áp lực dương liên tục NCPAP 2
446 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SP02), cầm tay 1
447 Máy đo dộ bảo hòa oxy 1
448 Máy điện tim 3 kênh ECG-3F 1
449 Cây truyền dịch inox có bánh xe 5
450 Xe tiêm thuốc inox 50 X 80 không hộc 1
451 Máy thận nhân tạo HD 6
452 Máy chạy thận nhân tạo cá nhân 2
453 Tủ inox (phòng chạy thận) 1
454 Kéo thẳng nhọn 4
455 Pel thẳng không mấu 4

J

456 Ỏng dựng pel kéo inox 2
457 Hộp đựng gòn nhỏ inox phi 7.5(VT218) 2
458 Hộp chống sốc 12x22 1
459 Máy đo nồng độ bão hoà 02 trong máu(spo2), cầm tay 1
460 Huyết áp kế người lớn Yamasu 2
461 Óng nghe hiệu Yamasu 2
462 Đèn gù thường (Hồng ngoại) (bóng) (VT0516213)Xuất xứ: 2
463 Khay đựng dụng cụ Inox 30x40x2cm 8
464 Hộp hấp gòn tròn phi 30x20 (Vinh Tấn-Viêt Nam) 4
465 Pen thăng không mâu 16cm (HSX: Pakistan) 8
466 Xe tiêm thuốc inox (50x80 không hộc) 2
467 Hộp đựng gòn trung inox Việt Nam 2
468 Xe đấy bệnh nhân nằm + Nệm + cây treo dịch truyền 1
469 Bộ đặt nội khí quản 1
470 Giường bệnh nhân inox 201 ị

471 Bóp bỏng người lớn 1
Khoa Ngoại

472 Hệ thống rửa tay 1
473 Đèn độc phim XQ đôi 1
474 Đèn mổ di động 4 bóng 2
475 Băng ca 3
476 Đèn đặt nội khí quản 3
477 Lưỡi đèn đặt nội khí quản sơ sinh số 00.0.1 3
478 Bộ tiểu phẩu 60



479 Chén inox 30
480 Dây Garo 5
481 I lộp cấp cứu ngoại viện 1
482 Huyết áp người lớn 4
483 Óng nghe 5
484 Máy gây mê 1
485 Máy gây mê (Neptune) 1
486 Máy gây mê kèm giúp thở 2
487 Bình Halothan gây mê 1
488 Máy đo điện tim 1
489 Máy đốt điện 1
490 Hệ thống rửa tay 1
491 Monitor 5 thông số 2
492 Monitor 6 thông số 1
493 Monitor 5 thông số 2
494 Monitor 7 thông số 1
495 Máy hút dịch cầm tay CARY CD-2800 1
-496 Máy hút dịch 4
497 Đèn đọc phim XQ 2
498 Đèn mổ di động 4
499 Đèn mổ treo trần 7 bóng 1
500 Đèn mổ treo trần 1 bóng 1
501 Đèn mổ treo trần 2 nhánh 1
502 Đèn mổ treo trần 1 nhánh 3
503 Val loren (Bộ bất con) 3
504 Hộp dụng cụ chừ nhật 1
505 Hộp inox 24 X 16 X 6cm 2
506 Xe đẩy tiêm thuốc 17
507 Xe tiêm thuốc inox (50 X 80) không hộc 2
508 Xe đẩy tiêm thuốc có hộc 2
509 Xe tiêm thuốc inox (50 X 80) không hộc 2
510 Máy siêu âm màu trắng đen 1
511 Bàn tiểu phẩu 3
512 Tủ thuốc nhôm 2
513 Tủ thuốc Inox 10

514 Xe đẩy bệnh nhân nằm 6

515 Xe đấy bệnh nhân nằm + Nệm + Cây treo truyền dịch 2

516 Băng ca 3
517 Đèn đặt nội khí quản 4
518 Lưỡi đèn đặt nội khí quàn sơ sinh số 00.0.1 3
519 Bộ đặt nội khí quản khó ánh sáng XENON 2.5V 1

520 Kẹp cổ tử cung 2

521 Thông tiểu inox 2

522 Giường bệnh inox 59



523 Giường cấp cứu inox 2 tay quay 2 •

524 Tủ đầu giường (inox) 37
525 Mặt nạ gây mê 1
526 Cân sức khỏe 1
527 Cân sức khỏe có thước đo 1
528 Mâm đựng dụng cụ 2 i

529 -ỉuyết áp Nhi 1
530 Xe lăn 6
531 Xe đẩy bình Oxy 3
532 Đồng hồ oxy 3
533 Bình oxy 3
534 Bo hút nhớt l;ớn 1
535 Bo hút nhớt nhỏ 2
536 Bóp bóng nhỏ 2
537 Bóp bóng lớn 5
538 Bộ đình sản nam 3
539 Bộ đình sản nữ 2
540 Bộ đại phẩu 2
541 Bàn mổ đa năng 3
542 Bàn mổ chỉnh hình 1
543 Bàn mổ đa năng thủy lực 1
544 Huyết áp nhỏ 1
545 Hộp đựng gòn gạc 1
546 Hôp đụng gòn nhỏ INOX 1
547 Khay hạt đậu inox 10
548 Nong hậu môn 4
549 Bộ trung phẫu 5
550 Máy cắt bột 1
551 Đèn cực tím 3
552 Hệ thống phẩu thuật nội soi DX II 1
553 Bộ đại phẩu 58 món 1
554 Bộ dụng cụ Phẫu thuật xương 2
555 Bộ thở oxy người lớn 11
556 Bộ hút đàm người lớn 10
557 Đầu nối oxy 3 4

558 Đầu nối AIR 2
559 Bộ hút đàm phẩu thuật 5
560 Đầu thoát khí mê 2
561 Ong đựng pen kéo inox 2
562 Xe đây MAYO + KHAY 3
563 Xe đẩy MAYO + KHAY (xe tiêm) 3
564 Xe đẩy Mayo có mâm đụng dụng cụ 2
565 Bảng treo hồ sơ bệnh án đầu giường INOX 12
566 Xô Inox 4



• 567 Ghế Xoai inox 4
568 Cây truyền dịch Inox 4
569 Cây truyên dịch inox có bánh xe 3
570 Máy đo độ bảo hòa oxy loại để bàn 2
571 Máy cắt đốt cao tần 300WHF 1
572 Garo hơi gồm có 2 bao đo 57 X 9cm - 96 X ] 3cm 2
573 Nạo xương LAMBOTTE, lưỡi rộng 1
574 Thìa nạo xương SIMON loại nhỏ, lưỡi rộng 1
575 Thìa nạo tử cung S1MON, 6.8 X 240mm 1
576 Đục xương thẳng, lưỡi rộng 4, dài I40mm 1
577 Đục xương , thẳng, lưỡi rộng 8 mm, dài 180 mm 1
578 Kẹp tái định vị xương dài 205 mm 2
579 Nạo xương LAGENBECK, lưỡi rộng 16 X 190 mm 1
580 Kiêm giữ xương KERNLAN, có khóa, mũi 9 x240 mm 2
581 Tuôc nơ vis sử dụng cho vít 4.5,5.5 dài 23cm 2
582 Kẹp giữ xương KERN LANE, mũi rộng 2
583 Kẹp giữ xương nhỏ KERN-LANE, mũi 75 X 155mm 2
,584 Kẹp tái định vị xương REILL, dài 170mm 2
585 Máy khoan xương điện 1
586 Máy phun dung dịch khử khuẩn 1
587 Ruột kẹp phẫu tích Redđick - Olsen (loại Grasper) 1
588 Dây cáp quang học, đường kính 4.8 X 250 cm 1
589 Dây đốt cao tần đơn cực, 4mm, dài 300 cm 1
590 Dây đốt cao tần lưỡng cực, dài 300cm 1
591 Bản điện cực trung tính, loại lớn (A = 5000 cm2) 1
592 Dày nối với bản điện cực trung tính 1
593 Dụng cụ phẫu tích đơn cực, đầu hình L 1
594 Kẹp phẫu tích KELLY cong

595 Que đây chỉ ( Knot tiers ), đâu mờ và đâu đóng 1
596 Kéo căt chỉ, cỡ 5 X 36 cm 1
597 Trocar kim loại vòng xoăn, cỡ 6mm, 1
598 Trocar kim loại trơn, cỡ 1 Imm 1

'599 Trocar kim loại trơn, cỡ 11 mm 1
600 Van giảm khẩu kính từ 1 l/5mm 2
601 Kẹp tam giác dài (loại 23-25mm) 8
602 Vỏ ngoài trocar kim loại trơn, cở 1 lmm 2
603 Van đa nămg, cở 11 mm 2
604 Bộ dụng cụ trung phâu 2
605 Pen 18cm các loại 30

Khoa Khám bệnh

606 Ống nghe 18

607 Huyết áp nhi 2

608 Huyết áp người lớn 10

609 Huyết áp kế người lớn (hiệu Yamasu) 1



610 Nhiệt kế 42 °c 3 >

611 Đè lưỡi inox 8
612 Khay hạt đậu (inox) 2
613 Pene 4
614 Khay inox 2
615 Bình cấm pen 5 » <

616 Kéo cắt băng gạc inox 2
617 Hộp đựng gòn lớn 1
618 Hộp inox 24 X 16 X 6cm 1
619 Hộp gòn nhỏ 4
620 Hộp đựng gòn đại 2
621 Cân sức khỏe có thước đo 1
622 Cân sức khỏe 2
623 Cân trẻ sơ sinh Nhơn Hòa 20kg 2
624 Bóp bóng lớn 1
625 Bóp bỏng nhỏ 1
626 Giường bệnh inox 10
627 Giường bệnh nhân inox 201 1
628 Bàn khám bệnh 5
629 Tủ đầu giường inox 5
630 Tủ đụng thuốc nhôm 1
631 Băng ca 1
632 Xe tiêm thuốc 1
633 Xe lăn (Xe đẩy bệnh nhân ngồi) 3
634 Máy điện tim 3 kênh 1
635 Bộ thở oxy người lớn 1
636 Hệ thống bắt số tự động 1
637 Model: HI-101 1

Khoa Xét Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh

638 Kính hiển vi 2 mắt 1
639 Máy ly tâm (CENTURỈON.SCIENTIFIC) 1
640 Máy ly tâm đa năng>=6000 vòng/phút 1
641 Tủ ấm 1
642 Tủ sấy 1
643 Tủ mát đứng Alaska 1 • 4
644 PIPETTE 1 Kênh (Bộ 3 cây) 1
645 Giường bệnh nhân 2
646 Máy xét nghiệm sinh hóa humalyzer 2000 1
647 Máy hủy kim 2
648 Nồi hấp TOMY 1
649 Bàn INOX (Bàn lấy mẫu) 1
650 Hộp ino X 24 X 16 X 6cm 1
651 Bình nến (Đèn cồn) 1
652 Nhiệt kế tủ lạnh 3



■653 Ẩm kế 4
654 Máy ion đồ BIOLYTE 2000 1
655 Tủ lạnh trữ máu 1

,656 Tủ tnát đứng Alaska lớn 1
657 Máy đo khí máu Rapidlad 240 (SIEMENS) 1
658 Kính hiển vi OLYMPUS c x  21 1
659 Pen cong không mấu 14cm 1
660 Dây Garo
661 Gía ống nghiệm 1
662 Phích lạnh trữ máu 1
663 Tủ lạnh chuyên dùng các loại (Tủ lạnh bảo quản máu) 1
664 Giường bệnh 1
665 Máy điện tim 3 cần 1
666 Máy siêu âm trắng đen (Siemens) 1
667 Máy siêu âm màu 1
668 Máy siêu âm Dopple số hóa trắng đen 1
669 Máy hút ẩm 1
670 Bàn siêu âm inox

'671 Máỷ đo loãng xương 1
672 Máy siêu âm màu 4D kèm 4 đầu dò 1
673 Hộp đựng gòn nhỏ INOX phi 7.5(VT218) 1
674 Pel thẳng không mấu

675 Khai đựng dụng cụ Inox 30 X 40 X 2cm 1
676 Bộ nôi soi dạ dày 1
677 Máy hút đàm (ý) 1
678 Tủ nhôm kiếng 1
679 Xe nằm inox 1
680 Bục inox 1
681 Khai hạt đậu inox
682 Hộp đụng gòn inox 1
683 Kiểm sinh thiết phù hợp với kênh dụng cụ ống soi >2.8mm 1
684 Máy chụp XQ Control 1
685

ĩ
Máỵ chụp XQ Quantum 1

686 Máy chụp XQ di động 1
687 Máy chụp XQ nha 1
688 Máy chụp X-Quang cao tần 500Ma 1
689 Máy rửa phim XQ 2
690 Máy rữa phim nha 1
691 Áo giáp chì 2
692 Cassete 35 X 43 2
693 Cassete 30 X 40 3
694 Bìa tăng sáng 30 X 40 6
695 Cassete 24-30 2
696 Cassete 35 X 43 2



697 Cassette 30 X 40 2
698 Grid 35x43cm 2
699 Bìa tăng sáng 30x40 4
700 Casset 24 X 30 3
701 Grid 24 X 30 2
702 Màn tăng sáng 24 X 30 3

703 Đèn đọc phim 4 phim (X Ọuang MRL,CT) ỉ 1
704 Giường buồn trực 2
705 Bóc thục tháo 1
706 Huyết áp 1
707 Ống nghe 1
708 Dây Garo 1

709 Hộp đụng dụng cụ 1
710 Tủ đàu giường 1ỉ % f
711 Ghế Xoay Inox 1

712 Pen cong có mấu 16cm 1

713 Liều kế cá nhân 5

714 Bộ chữ chì 9
2

715 Hộp đựng gòn nhỏ inox 2

716 Hệ thông nội soi đại tràng nguôn sáng Halogen 150W 1 ...........
1

717 Khay hạt đậu inox 2

718 Hộp chống sốc 12 X 22 1
719 Huyết áp kế người lớn ! 1

720 Ống nghe 1
721 Giường sắt

r 11
khoa Dược

723 Tủ thuốc o*
724 Ciiường bệnh 1
725 Tủ đầu giường 1 % K

726 Máy tính 4

ô  Môn, ngày 16 tháng 12 năm 2019  

ĐỐC
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